[bookmark: _heading=h.gjdgxs]MA TRẬN VÀ  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT HỌC KÌ I - LỚP 4
NĂM HỌC 2025 – 2026 ( Theo Thông tư 27)
I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA 
	
Mảng kiến thức
	Mức độ nhận thức (Theo Thông tư 27)
	
Số điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	A. KIỂM TRA ĐỌC
	10 điểm

	 Phần I: Đọc thành tiếng
	3.0 điểm

	Phần II: Đọc hiểu
	7.0 điểm

	- Văn bản văn học:
- Văn bản thông tin.
	- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

	- Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
	- Biết rút ra bài học, thông tin từ bài đọc.
- Biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	5.0

	- Kiến thức TV
	- Nhận biết các từ theo chủ điểm.
- Nhận biết danh từ, động từ, tính từ có trong đoạn văn.
- Nhận biết biện pháp nghệ thuật nhân hóa.

	Viết đúng tên riêng của cơ quan tổ chức; Hiểu đặc điểm, chức năng của danh từ, động từ, tính từ. Danh từ riêng, danh từ chung.
Hiểu tác dụng của biện pháp tu từ nhân hoá.
Hiểu nghĩa của một số thành ngữ. Hiểu công dụng của dấu gạch ngang: đánh dấu các ý liệt kê/ nối các từ ngữ trong một liên danh
	Đặt câu có sử dụng danh từ, động từ, tính từ; Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa. 
Vận dụng các từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ thuộc chủ đề đã học viết câu.
	2.0

	Tổng số câu
	6
	3
	1
	

	Tổng số điểm
	3,5
	2,5
	1,0
	

	B. KIỂM TRA VIẾT
	10 điểm

	Viết đoạn văn:
- Nêu lí do vì sao mình thích câu chuyện đẫ đọc hoặc đã nghe.
- Viết đoạn văn ngắn hướng dẫn các bước thực hiện một công việc.
	- Viết đoạn văn đúng thể loại, đúng nội dung và có bố cục rõ ràng.
	-Biết cách diễn đạt, dùng từ.
- Câu văn ngắn gọn, rõ ý, viết theo trình tự hợp lý.
	- Diễn đạt ý chân thực, tự nhiên.
- Câu văn có hình ảnh, sinh động, giàu cảm xúc. Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết.
	

	Viết bài văn:
- Viết bài văn thuật lại một hoạt động đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình về hoạt động đó.
- Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã đọc, đã nghe.
- Viết bài văn tả con vật
	- Viết bài văn đúng thể loại, đúng nội dung và có bố cục rõ ràng.
	- Biết cách diễn đạt, dùng từ.
- Câu văn ngắn gọn, viết theo trình tự hợp lý.
	- Diễn đạt ý chân thực, tự nhiên.
- Câu văn có hình ảnh, sinh động, giàu cảm xúc. Biết vận dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết.
	

	Tổng số câu
	1
	

	Tổng số điểm
	10
	


II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC HIỂU
	Mạch kiến thức
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc - hiểu (7 điểm)

	Đọc hiểu văn bản 
(5 điểm)
	Số câu
	5 câu
	
	1 câu
	1 câu
	
	1 câu
	6 câu
	2 câu

	
	Câu số
	Câu 1, 2,3,4,5
	
	Câu 6
	Câu 7
	
	Câu 8
	
	

	
	Số điểm
	2,5 điểm
	
	0,5 điểm
	1 điểm
	
	   1 điểm
	3 điểm
	2 điểm

	 Kiến thức TV
(2 điểm) 
	Số câu
	1 câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	1 câu
	2 câu

	
	Câu số
	Câu 10
	Câu  9
	
	Câu 11
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	0,5điểm
	
	1 điểm
	
	
	0,5 điểm
	1,5 điểm

	Tổng
	Số câu
	6 câu
	1 câu
	1 câu
	2 câu
	
	1 câu
	7 câu
	4 câu

	
	Số điểm
	3 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	2 điểm
	
	1 điểm
	3,5 điểm 
	3,5 điểm 

	
	Tỉ lệ
	50%
	35,7%
	
	14,3%
	50%
	50%






	  Số báo danh:…………………
  Phòng thi: …………………...

	Điểm: …………………….

	Bằng chữ:…………………



	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2025 - 2026
Môn Tiếng Việt - Lớp 4
Thời gian làm bài: 60 phút
		   Người coi
	Người chấm

	
	







A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
  I. Đọc thành tiếng ( 3 điểm )
       Học sinh bốc thăm để đọc một trong các bài Tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 18 ( SGK Tiếng Việt 4, tập 1). Sau đó, trả lời 01 câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc do giáo viên yêu cầu.
  II. Đọc thầm ( 7 điểm)
Cái đuôi của Sóc Nâu (trích)
Sóc Nâu có cái đuôi bông thật tuyệt vời. Nó thường hênh hoang:
- Cái đuôi của tớ đẹp nhất nên tớ là đứa trẻ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất! tớ sẽ đi khắp khu rừng để cho mọi người thấy…
Rồi Sóc Nâu bắt đầu lên đường. Gặp Gấu Đen, nó hí hửng chìa cái đuôi ra khoe. Gấu Đen bảo:
- Cái tát của Gấu này mới tuyệt vời. Chú mày có muốn thử không?
Sóc Nâu lắc đầu. Nếu bị Gấu tát thì chắc là đau lắm. Sóc nâu xấu hổ bỏ đi.
Một lúc sau, Sóc Nâu gặp Hổ Vằn. Nó lại đem cái đuôi ra để khoe. Lão Hổ Vằn gầm lên một tiếng động trời
- Móng vuốt của loài Chúa Sơn Lâm chúng ta mới là tuyệt vời, hiểu chưa  nhóc con?
Sóc Nâu sợ quá chạy biến vào rừng sâu.
Ở nhà, Sóc mẹ đi tìm mãi mà không thấy Sóc Nâu đâu. Khi trở về  gặp trận mưa to. Sóc mẹ bị ướt và cảm lạnh. Lũ thú nhỏ thương Sóc mẹ lắm, chúng rủ nhau đến săn sóc Sóc mẹ. Thỏ thì kiếm hạt dẻ, Khỉ vào rừng tìm lá thuốc, Hoẵng ra suối lấy nước….Tất cả chỉ mong cho Sóc mẹ mau khỏi. Hươu Sao nói:
- Cháu chạy nhanh như gió. Cháu sẽ đi tìm bạn Sóc Nâu về!
Ròng rã một ngày trời, Hươu Sao mới tìm thấy Sóc Nâu đang ngồi dưới góc cây, người run cầm cập vì đói và rét. Sóc Nâu òa khóc:
- Ở đây sợ lắm, chỉ toàn là thú dữ, chẳng ai thèm để ý cái đuôi của tớ. Hu…hu…hu…
- Thế sao cậu không về nhà, mẹ cậu lo lắm đấy? – Hươu Sao trách.
- Nhưng tớ bị lạc đường…hu…hu…
- Thôi, nín đi, để tớ đưa về!
Về đến nhà, Sóc Nâu kể về chuyến đi cho mẹ nghe.
Sóc mẹ bảo:
- Cái đuôi bông dù có đẹp thì cũng chưa hẳn là tuyệt vời. Chỉ có những người bạn tốt khiêm tốn và sẵn lòng giúp đỡ người khác mới là những đứa trẻ tuyệt vời.
Sưu tầm
2. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện các yêu cầu sau đây:
Câu 1:  Sóc Nâu có một chiếc đuôi như thế nào? (M1- 0,5 điểm)
A. Một chiếc đuôi màu nâu rất đẹp.		B. Một chiếc đuôi bông màu vàng.
C. Một chiếc đuôi bông rất đẹp.			D. Một chiếc đuôi bông màu hồng.
Câu 2: Vì sao Sóc Nâu lại sợ chạy biến vào rừng sâu? (M1- 0,5 điểm)
A. Vì trong rừng chỉ toàn là thú dữ		
B. Vì Sóc Nâu bị Gấu Đen và Hổ Vằn dọa nạt
C. Vì Sóc Nâu bị Gấu Đen tát một cái thật đau	
D. Vì Sóc Nâu bị Hổ Vằn cào một vết thật dài vào đuôi.  
Câu 3: Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì? (M1- 0,5 điểm)
A. Không nên tự kiêu và khoe khoang về bản thân mình.
B. Không nên ghen tị trước vẻ đẹp của người khác.
C. Không nên hênh hoang, hãy khiêm tốn và sẵn lòng giúp đỡ người khác.
D. Hãy luôn yêu thương và quý trọng những người bạn bên cạnh mình.
Câu 4: Điều gì xảy ra với Sóc mẹ khi đi tìm Sóc Nâu? (M1- 0,5 điểm)
A. Sóc mẹ bị lạc trong rừng.		B. Sóc mẹ bị ướt và cảm lạnh.
C. Sóc mẹ gặp thú dữ.			D. Sóc mẹ bị trượt ngã.
Câu 5. Ai là người đã tìm được Sóc Nâu? (M1- 0,5 điểm)
A. Khỉ		B. Thỏ		C. Hoẵng		D. Hươu Sao
Câu 6:  Em hãy nêu cảm nghĩ của em về hành động của các bạn thú nhỏ khi chăm sóc Sóc mẹ.? (M2- 0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Nếu em là Sóc Nâu, sau chuyến đi lạc trong rừng, em sẽ làm gì để trở thành một bạn nhỏ “tuyệt vời” như lời Sóc mẹ dạy? (M2- 1,0 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 8: Tìm 2 động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc. Đặt câu với 1 động từ vừa tìm được. (M3- 1 điểm)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 9: Viết lại tên cơ quan, tổ chức sau cho đúng: (M2- 0,5 điểm)
- Đài truyền hình Việt Nam
- Bộ giáo dục và Đào tạo
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Câu 10: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì? (M1- 0,5 điểm)
Bà kể tôi nghe các câu chuyện:
- Tấm Cám
- Thạch Sanh
- Cây tre trăm đốt
- Đôi hài bảy dặm
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. 
B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
C. Nối các từ ngữ trong một liên danh.
Câu 11. Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa nói về hiện tượng tự nhiên. (M2- 1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Đề bài:  Viết bài văn miêu tả một con vật mà em yêu quý.
=====HẾT=====
























ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HK I
NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Tiếng Việt lớp 4
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
Phần I: Đọc thành tiếng (3,0 điểm)
 Cách cho điểm: ( Theo bảng sau)
	Nội dung 
đánh giá đọc thành tiếng
	Yêu cầu
	Điểm tối đa
(3,0 điểm)

	1. Cách đọc
 
	- Tư thế tự nhiên, tự tin.
	0,5 điểm

	
	- Đọc diễn cảm tốt các văn bản.
	

	2. Đọc đúng 
 
	- Đọc đúng từ, phát âm rõ.
	0,5 điểm

	
	- Thể hiện cảm xúc qua nhấn nhá từ ngữ.
	

	3. Tốc độ đọc(tiếng/phút)
	- 80-90 tiếng/phút. Đọc thầm với tốc độ nhanh hơn lớp 3.
	0,5 điểm

	4. Ngắt hơi, ngắt nhịp
 
	- Ngắt nghỉ đúng văn phong khác nhau.
	0,5 điểm

	
	- Nhấn nhá tự nhiên theo ngữ cảnh.
	

	5. Đọc diễn cảm
	-Nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện cảm xúc qua giọng đọc.
	0,5 điểm

	6. Trả lời câu hỏi nội dung bài đọc
 
	- Trả lời rõ ràng, ngắn gọn đúng trọng tâm nội dung câu hỏi.
	0,5 điểm

	
	- Ghi chú chi tiết và có lập luận.
	



2. Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (7 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	                                        C
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	B
	0,5

	5
	D
	0,5

	6
	Các bạn thú nhỏ rất tốt bụng, biết quan tâm và giúp đỡ Sóc mẹ khi bị ốm. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ khó khăn.
	0,5

	7
	HS trả lời theo ý hiểu: 
Ví dụ: Sau chuyến đi, em sẽ biết khiêm tốn, không khoe khoang nữa, biết nghe lời mẹ, yêu thương bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
* Cách cho điểm: 
 Học sinh nêu đúng ý, diễn đạt tốt cho 1 điểm nếu đúng ý nhưng diễn đạt lủng củng cho tùy theo mức độ.
	1,0

	8
	- Tìm đúng 2 động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc. (0,5 điểm)
- Đặt câu với 1 động từ vừa tìm được. (0,5 điểm)
- Nếu đầu câu không viết hoa, cuối câu không ghi dấu câu, mỗi lỗi trừ 0,1 điểm
	1,0

	9
	Học sinh viết đúng tên 1 cơ quan, tổ chức được 0,5 điểm
- Đài Truyền hình Việt Nam
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1,0

	10
	B
	0,5

	11
	HS đặt được câu đúng theo yêu cầu đề bài, nếu đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm trừ 0,1 điểm/lỗi.
	0,5


B. KIỂM TRA VIẾT
Đề bài:  Viết bài văn miêu tả một con vật mà em yêu quý.
	TT
	Yêu cầu cần đạt
	Biểu điểm

	

   1
	* Hình thức và kỹ năng
 Đề tài " Con vật" không xa lạ với các em học sinh. Động vật rất gần gũi và quen thuộc, nó gắn bó với con người trong cuộc  sống. Tuy nhiên với đề tài này dễ rơi với tình trạng học thuộc theo văn mẫu..... Vì thế đáp án biểu điểm cố gắng sẽ khắc phục tình trạng này. Dưới đây là những định hướng:
	4,0 điểm

	
	- Bài viết có dung lượng hợp lý (khoảng 12 – 15 câu), chữ viết sạch đẹp, hạn chế tối đa lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt câu (Không quá 03 lỗi);
	1,5

	
	- Bố cục của bài viết khoa học 3 phần, mở, thân, kết. Trong phần thân bài có ý thức tách đoạn theo từng phần đặc điểm hình dáng bên ngoài ,thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật... (ít nhất hai đoạn);
	1,5

	
	- Đúng kiểu bài miêu tả con vật, biết sử dụng các từ ngữ gợi tả màu sắc, hình dáng, kích thước, âm thanh,..., có ý thức sử dụng các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hoá trong khi miêu tả.
* Cách cho điểm:
Mức 1: Đảm bảo đủ, tốt các ý trên cho 4,0 điểm
Mức 2: Cơ bản đủ, khá tốt các yêu cầu trên cho 3,5 điểm
Mức 3: Đáp ứng 2/3 các yêu cầu trên cho 3,0 điểm
Mức 4: Các trường hợp còn lại cho 2,0 điểm
	1,0

	2
	 Nội dung
	5,0 điểm

	
	1. Mở bài:
Giới thiệu con vật định tả là con gì, một con hay cả bầy (Con vật đang ở đâu? Em thấy con vật này vào lúc nào?)
* Cách cho điểm: Trường hợp đặc biệt mới trừ điểm của HS phần này.
	0,5

	
	2. Thân bài:
 Phần thân bài HS miêu tả đặc điểm hình dáng bên ngoài ,thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật.
Sau đây là gợi ý cho HS triển khai các ý của phần thân bài:
a. Miêu tả hình dáng bên ngoài:
+Tả bao quát: vóc dáng, bộ lông hoặc màu da.
+Tả từng bộ phận: đầu (tai, mắt...), thân hình, chân, đuôi.
b. Miêu tả tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật: 
+Tả một vài biểu hiện về tính nết, thói quen của con vật.
+Tả một số hoạt động chính của con vật: bắt mồi, ăn, kêu (gáy, sủa...)...
+ Chú ý kết hợp tả một vài nét về cảnh hoặc người liên quan đến môi trường sống của con vật.
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	* Cách cho điểm:
Không cho cụ thể từng mục trong phần thân bài, đọc nhìn tổng quát phần thân bài cho điểm thành các mức dưới đây:
Mức 1: Thân bài biết sử dụng các từ ngữ gợi tả màu sắc ,hình dáng,kích thước, âm thanh,..., có ý thức sử dụng các biện pháp nghệ thuật, lựa chọn những đặc điểm nổi bật của con vật khi miêu tả: cho 4,0 điểm
Mức 2: Thân bài miêu tả cơ bản đầy đủ về hình dáng, kích thước và hoạt động của con vật​: cho 3,5 đến 3,75 điểm
Mức 3: Miêu tả được một số bộ phận của con vật: 3,0 đến 3,25 điểm
Mức 4: Miêu tả chưa đủ các đặc điểm ngoại hình, hoạt động, của con vật: cho 2,5 đến 2,75 điểm.
Mức 5: Các trường hợp còn lại cho 2,0 đến 2,25 điểm.
Chú ý: 
- Những bài viết theo mẫu, xuất hiện nhiều ở học sinh, bài viết không được đánh giá cao, phần thân bài cho tối đa không quá 3,5 điểm.
	

	
	
	

	
	3. Kết bài
Tình cảm của em với con vật (hoặc suy nghĩ, cảm xúc, điều mong muốn,... đối với con vật).
* Cách cho điểm: Trường hợp đặc biệt mới trừ điểm của HS phần này.
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	Sử dụng ngôn ngữ mới mẻ, có tính sáng tạo, tránh cách diễn đạt quá rập khuôn.
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	Thể hiện được tình cảm riêng biệt của em về con vật.
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